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	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH:
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	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tên đúng của góc trong hình vẽ bên là: (0,5đ – M1) 
	A. Góc đỉnh A, cạnh AB, AC
B. Góc đỉnh B, cạnh BA, BC
C. Góc đỉnh C, cạnh CA, CB	
D. Góc đỉnh B, cạnh AB, AC	
	             A   


B  
                                    C


Câu 2: Góc đỉnh O cạnh OA, OC là góc: (0,5đ – M1)   
	A. Nhọn                                            A             
B. Tù
C. Vuông	
D. Bẹt  	
	                



        O                              C                       


Câu 3: Số gồm 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 0 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 7 đơn vị là (0,5đ – M1)   
	A. 630 427
	C. 6 030 427

	B. 360 427     
	D. 6 003 427


Câu 4: Chữ số 2 ở số 345 234 thuộc hàng nào? Lớp nào? (0,5đ – M1)   
	A. hàng chục, lớp chục
	C. hàng trăm, lớp trăm

	B. hàng trăm, lớp đơn vị	
	D. hàng trăm, lớp nghìn


 Câu 5: Cho 6 chữ số 1; 2; 5; 6; 9; 0. Số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho là (0,5đ – M2)  
	A. 012 569
	B. 125 690	
	C. 102 569
	D. 120 569


 Câu 6: Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được ba trăm nghìn?  (0,5đ – M2)
	A. 249 000
	B. 290 001	
	C. 240 001
	D. 239 000


Câu 7: Số chẵn lớn nhất có 8 chữ số là:(0,5đ – M2)    
	[bookmark: _Hlk139423507]A. 99 999 999
	B. 99 999 990
	C. 89 988 888 
	D. 99 999 998











Câu 8: Số 1 trăm triệu có mấy chữ số 0 tận cùng? (0,5đ – M2)    
	A. 5
	B. 6	
	C. 7
	D. 8



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm )
Bài 1: >,<, =? (1điểm – M1)
	470 861 …… 471 992
1 000 000 …… 999 999 
	82 056 …….. 80 000 + 2 000 + 50 + 6
23 900 …….. 20 000 + 900


Bài 2: Đặt tính rồi tính: ( 2điểm – M2)
 20 136 + 4 506          35 482 – 2 360               2 416 x 3            6 815 : 5
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Đội Một trồng được 236 cây. Đội Hai trồng được nhiều hơn đột Một 82 cây. Đội Ba trồng được gấp ba đội Một. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây?  ( 3 điểm – M3) 

Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	D

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ



II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm (1điểm – M1)
	470 861 < 471 992
1 000 000 > 999 999 
	82 056 = 80 000 + 2 000 + 50 + 6
23 900 > 20 000 + 900


Bài 2: Ví dụ: Mỗi phép tính đặt tính đúng được 0,2 điểm và tính đúng được 0,3 điểm.
	          20 136                  
      +    4 506          
          24 642
	                   35 482
                _   2 360      
                   33 122
	  2 416 
x       3        
  7 248

	  6 815     5	
  1 8           1 363
     31
       15
        0


Bài 2: 3 điểm
	Đội Hai trồng được số cây là:
	0,25 điểm

	236 + 82 = 318 (cây)
Đội Ba trồng được số cây là:
	0,5 điểm
0,25 điểm

	236 x 3 = 708 (cây )
Cả ba đội trồng được số cây là:
236 + 318 + 708 = 1 652 (cây )
	0,5điểm
0,25 điểm
0,75điểm

	                      Đáp số: 1 652 cây
	0,5 điểm


Lưu ý: Bài 3, bài 4 học sinh có câu trả lời và cách làm khác đúng vẫn được điểm tối đa. 
